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TÓM TẮT
Từ năm 2010, tỉnh Bình Dương đã chú trọng công tác khuyến khích, động viên kịp thời các cơ sở
thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường thông qua hình thức công bố danh Sách xanh tỉnh Bình
Dương hai năm một lần. Việc này nhằm vinh danh, tuyên dương khen thưởng kịp thời các doanh
nghiệp từ đó tạo động lực cho doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệmôi trường đã và đang
đem lại kết quả khả quan trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh. Năm 2022, với những đổi
mới trong các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và để góp phần thực hiện chính sách của
nhà nước về bảo vệ môi theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020,
quy trình và bộ tiêu chí đánh Sách xanh Bình Dương đã được điều chỉnh phù hợp với các quy định
tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.
Bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp có tổng điểm là 108 điểm, bao gồm 03 nhóm tiêu chí chính và
các tiêu chí phụ tập trung đánh giá tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và công tác vệ
sinh công nghiệp; đánh giá tuân thủ về các thủ tục, hồ sơ môi trường và các vấn đề liên quan; và
các tiêu chí điểm khuyến khích. Mỗi nhóm tiêu chí được cho điểm dựa trên tầm quan trọng của
nó. Dựa trên các kết quả khảo sát thực tế, việc xếp hàng từng doanh nghiệp được dựa điểm tính
toán theo bộ tiêu chí này. Kết quả áp dụng tại 95 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, khu vực
khác nhau trên địa bàn tỉnh cho thấy có 53,25% số doanh nghiệp được đánh giá đạt tiêu chí Sách
xanh. Có đến 46,75% doanh nghiệp được đánh giá không đạt do nhiều nguyên nhân khách quan
và chủ quan, trong đómột số nguyên nhân chủ yếu như: chưa có xác nhận hoàn thành công trình
bảo vệmôi trường hoặc không có văn bản xác nhận hệ thống xử lý chất thải theo quy định tại Nghị
định 40/2019/NĐ-CP; kết quả phân tích môi trường thời điểm khảo sát không đạt tiêu chuẩn/quy
chuẩn; hoạt động không đúng ĐTM được duyệt, không có đủ hồ sơ môi trường được duyệt. Kết
quả đánh giá này đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương làm căn cứ để tuyên dương, khen
thưởng các doanh nghiệp có thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh.
Từ khoá: Sách xanh, Luật bảo vệ môi trường năm 2020, tiêu chí, Bình Dương

GIỚI THIỆU CHUNG
Tháng 5 năm 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã thông
qua Quyết định số 2525/KH-UBND ngày 27/5/2022
về việc Tổ chức đánh giá và xây dựng Sách Xanh tỉnh
Bình Dương năm 2022 1 nhằm tiếp tục biểu dương
khích lệ, khơi dậy tinh thần tự hào của doanh nghiệp
và tiếp tục nỗ lực duy trì tốt công tác bảo vệ môi
trường. Ngoài ra, thông qua việc công bố Sách xanh
và công khai hoá các thông tin về môi trường của
các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng giúp cho cộng
đồng tham gia giám sát, tạo áp lực với doanh nghiệp
hoặc động viên khuyến khích doanh nghiệp tự làm
tốt công tác môi trường. Mục tiêu của kế hoạch này
nhằm tuyên dương, khen thưởng các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ có thành tích xuất sắc trong bảo
vệ môi trường và công bố thông tin rộng rãi trên các
phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thực hiện
chính sách của nhà nước về bảo vệ môi theo quy định
tại Khoản 8 Điều 5 của Luật Bảo vệ môi trường năm

20202.

Đánh giá, phân hạng doanh nghiệp thân
thiện với môi trường trên thế giới
Khái niệm doanh nghiệp bền vững đã được đề cập từ
rất lâu trên thế giới. Nhiều tác giả đã nghiên cứu về
khái niệm này từ năm 2008 3–5 và chứng minh những
giá trị kinh tế, xã hội và môi trường và giá trị của
doanh nghiệp khi kết hợp những giá trị này6–8.
Các chương trình đánh giá, phân hạng doanh nghiệp
thân thiện của môi trường cũng đã được phát triển
và thực hiện. Một số tiêu chuẩn và chứng nhận liên
quan đến việc đánh giá và xếp loại các doanh nghiệp
và quy trình kinh doanh xanh, bền vững, được liệt kê
ở Bảng 1.

Trích dẫn bài báo này: Huyền D T T, Trâm L T B. Đánh giá, phân hạng một số doanh nghiệp theo bộ 
tiêu chí Sách xanh Bình Dương năm 2022.  Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth Environ.; 2023, 7(1):633-645.
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Bảng 1: Một số tiêu chuẩn và chứng nhận liên quan đến việc đánh giá và xếp loại các doanh nghiệp trên thế thới

Chứng nhận công trình
xanh 9

U.S. Green Building Council (USGBC) Leadership in Energy and Environ-
mental Design (LEED): LEED là hệ thống chứng nhận công trình xanh nổi
tiếng và phong phú nhất tại Hoa Kỳ. Các tòa nhà được chứng nhận LEED đã
được thiết kế và xây dựng bằng các chiến lược nhằm cải thiện hiệu suất sử
dụng năng lượng hiệu quả, sử dụng nước hiệu quả, giảm lượng khí thải CO2,
cải thiện chất lượng không khí trong nhà và quản lý tài nguyên.
Green Building Initiative’s Green Globes
Green Globes là một hệ thống đánh giá tòa nhà dựa trên cơ sở khoa học, hỗ
trợ nhiều loại dự án xây dựng mới và xây dựng hiện có. Các tòa nhà Green
Globes tiết kiệm năng lượng, tốt cho sức khỏe và bền vững với môi trường.
International Living Future Institute (ILFI)’s Living Building Challenge: là
tiêu chuẩn chứng nhận thiết kế bền vững và công trình xanh khắt khe nhất
thế giới. Các công trình phấn đấu đạt được năng lượng thuần bằng không
hoặc thuần dương và không có hóa chất độc hại.
International WELL Building Institute’s WELL Building Standard: là một lộ
trình để tạo và chứng nhận các không gian nâng cao sức khỏe và hạnh phúc
của con người trên 10 khái niệm cốt lõi. WELL hoạt động ở mọi quy mô, từ
một không gian nội thất đơn lẻ đến toàn bộ tổ chức.

Các chứng nhận liên quan
đến năng lượng cho môi
trường9

Association of Energy Engineers - Hiệp hội các kỹ sư năng lượng (AEE)
AEE cung cấp các chứng chỉ về quản lý năng lượng, phát triển bền vững và
dịch vụ tiện ích cho các lĩnh vực thươngmại, công nghiệp, thể chế, chính phủ,
dịch vụ năng lượng và tiện ích.

Các chứng nhận liên quan
đến “Bền vững”9

Global Association of Risk Professionals (GARP) Sustainability and Climate
Risk (SCR) Certificate - Chứng nhận của Hiệp hội Chuyên gia về Rủi ro Toàn
cầu (GARP) về Tính bền vững và Rủi ro Khí hậu (SCR)
The American Center for Life Cycle Assessment (ACLCA) Life Cycle Assess-
ment Certified Professional (LCACP) - Trung tâm đánh giá vòng đời của Mỹ
(ACLCA) Chuyên gia đánh giá vòng đời được chứng nhận (LCACP)
TRUE program for zero waste certification TRUE Advisor Certificate Pro-
gram - Chương trình TRUE để chứng nhận không rác thải - Chương trình
TRUE
The World Bank City Climate Planner (CCP) Certificate Program - Chương
trình Chứng chỉ Nhà hoạch định Khí hậu Thành phố (CCP) của Ngân hàng
Thế giới

Certified B Corporation10 Được chứng nhận là các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về
hiệu suất xã hội và môi trường đã được xác minh, tính minh bạch công khai
và trách nhiệm pháp lý để cân bằng giữa lợi nhuận và mục đích. B Corps
đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi văn hóa toàn cầu để xác định lại thành
công trong kinh doanh và xây dựng một nền kinh tế toàn diện và bền vững
hơn. Chứng nhận B Corp không chỉ đánh giá một sản phẩm hoặc dịch vụ;
nó đánh giá tác động tích cực tổng thể của công ty đứng đằng sau nó.

Chứng nhận Cradle to
Cradle Certified 11

Tiêu chuẩn sản phẩm được chứng nhận Cradle to Cradlelà tiêu chuẩn toàn
cầu dành cho các sản phẩm an toàn, tuần hoàn và được sản xuất có trách
nhiệm. Cradle to Cradle Certified đánh giá độ an toàn, tính tuần hoàn và
trách nhiệm của vật liệu cũng như sản phẩm trên năm loại hoạt động bền
vững: sức khỏe vật chất, tính tuần hoàn của sản phẩm, bảo vệ không khí &
khí hậu sạch, quản lý đất và nước, và Công bằng xã hội.

Continued on next page
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Table 1 continued
Forest Stewardship Coun-
cil11

FSC đặt ra các tiêu chuẩn sau cho doanh nghiệp gắn với rừng sản xuất và lâm
sản: Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm, Chứng chỉ quản lý rừng.

Global Reporting Initia-
tive11

Cung cấp một bộ tiêu chuẩn toàn diện về các chủ đề từ chống tham nhũng
đến nước, đa dạng sinh học đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, thuế đến
khí thải. Tiêu chuẩn GRI đại diện cho phương pháp hay nhất toàn cầu để báo
cáo công khai về một loạt các tác động kinh tế, môi trường và xã hội. Báo
cáo phát triển bền vững dựa trên các Tiêu chuẩn cung cấp thông tin về những
đóng góp tích cực hoặc tiêu cực của một tổ chức cho sự phát triển bền vững.

Green Business Bureau cung cấp chương trình chứng nhận doanh nghiệp xanh trực tuyến dành cho
các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm sự công nhận của thị trường về
cam kết thực hành kinh doanh bền vững của họ.

Green Seal Certification Mạng lưới dán nhãn sinh thái toàn cầu, mạng lưới các tổ chức dán nhãn sinh
thái được quốc tế công nhận. Chương trình hàng đầu của nó là chứng nhận
các sản phẩm và dịch vụ dựa trên các tiêu chuẩn Green Seal, bao gồm các tiêu
chí về hiệu suất, sức khỏe và tính bền vững.

ISO 1400111 ISO 14001, một phần của ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) và hơn
18.500 Tiêu chuẩn Quốc tế đã phát triển của tổ chức này, là chứng nhận hệ
thống quản lý môi trường. Nó vạch ra một khuôn khổ mà một công ty hoặc
tổ chức có thể tuân theo để thiết lập một hệ thống quản lý môi trường hiệu
quả.

Energy Star11 Xếp hạng từ Energy Start xác định xem một sản phẩm có đáp ứng các tiêu
chuẩn tiết kiệmnăng lượngdoCơquanBảo vệMôi trường thiết lập hay không

Rainforest Alliance Certi-
fication Program11

Chương trình Chứng nhận Rainforest Alliance tập trung vào việc bảo vệ và
thúc đẩy quyền của người lao động. Chứng nhận áp dụng cho các sản phẩm
như cà phê, sô cô la, trái cây và giấy. Con dấu có nghĩa là sản phẩm hoặc
thành phần được chứng nhận được sản xuất bằng các phương pháp hỗ trợ ba
trụ cột của tính bền vững: xã hội, kinh tế và môi trường.

635



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Trái đất và Môi trường 2023, 7(1):633-645

Các chương trình đánh giá, phân hạng
doanh nghiệp thân thiện vớimôi trường tại
Việt Nam
Việc đánh giá và phân hạng các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ theo “Doanh nghiệp bền
vững”, “Doanh nghiệp thân thiện với môi trường” hay
“Doanh nghiệp xanh” là những thuật ngữ dùng để chỉ
các là doanh nghiệp không gây ra tác động tiêu cực
đối với môi trường địa phương hoặc trái đất, đối với
cộng đồng hay nền kinh tế. Giải pháp này đã được
thực hiện rất phổ biến và rộng rãi tại trên thế giới
và trở thành một công cụ hiệu quả nhằm nâng cao
nhận thức của doanh nghiệp, tạo động lực để doanh
nghiệp thay đổi hướng đến phát triển bền vững, kết
hợp hài hoà giữa 3 mục tiêu kinh tế, xã hội và môi
trường. Ở Việt Nam, Khoản 8 Điều 5 của Luật Bảo
vệ môi trường năm 2020 có quy định về việc “Tôn
vinh, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân
cư, hộ gia đình và cá nhân có đóng góp tích cực trong
hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp
luật”. Tuy nhiên, việc triển khai đánh giá, phân hạng
doanh nghiệp theo các tiêu chí phát triển bền vững,
thân thiện với môi trường, tăng trưởng xanh chưa
được thực hiện rộng rãi. Ở quy mô quốc gia, Giải
thưởng Môi trường Việt Nam có thể được coi là Giải
thưởng cao quý nhất về môi trường, được tổ chức xét
tặng 2 năm một lần. Với mục tiêu tôn vinh những
tổ chức, cá nhân, cộng đồng đã có những đóng góp
to lớn về công sức, trí tuệ, cho sự nghiệp bảo vệ môi
trường; động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ
môi trường; tuyên truyền giới thiệu các gương điển
hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, đối tượng của
Giải thưởng môi trường Việt Nam tương đối rộng
(gồm cả tổ chức, cá nhân, cộng đồng) và tiêu chí đánh
giá cũng khá linh hoạt. Chương trình đánh giá xếp
hạng doanh nghiệp bền vững do Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khởi xướng năm
201612 và duy trì thực hiện cho đến nay. Theo đó tiêu
chí để đánh giá của chương trình (bộ chỉ số doanh
nghiệp bền vững - CSI)13 gồm 130 chỉ số, chia thành
5 phần: Tổng quan DN; Kết quả hoạt động kinh tế -
môi trường - lao động, xã hội chính; Chỉ số Quản trị;
Chỉ sốMôi trường; vàChỉ số Lao động -Xã hội. Trong
đó, các tiêu chí về tuân thủ pháp luật ở các mảng khác
nhau liên quan đến kinh tế, lao động, môi trường…
chiếm gần 70%, các chỉ số còn lại liên quan đến các
sáng kiến nâng cao. Bộ chỉ số của Chương trình này
là một trong các lựa chọn hữu ích để áp dụng đánh
giá cho các DN vừa và nhỏ của Việt Nam. Ngoài ra
bộ tiêu chí còn có thể hỗ trợ hiệu quả công tác lập
chiến lược, kế hoạch kinh doanh; rà soát các lỗ hổng
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN14. Tuy

nhiên, theo đánh giá chung, tiêu chímôi trường trong
chương trình này chưa được thật sự chú trọng, một
số tính pháp lý về các thủ tục môi trường vẫn chưa
được xem xét cụ thể. Chương trình Sách xanh tỉnh
Bình Dương được triển khai thực hiện từ năm 2010
đến nay là một chương trình tiêu biểu về về đánh giá
doanh nghiệp bền vững về môi trường ở quy mô địa
phương. Thông qua hình thức công bố danh Sách
xanh tỉnh Bình Dương hai năm một lần, Tỉnh Bình
Dương đã vinh danh, tuyên dương khen thưởng các
doanh nghiệp từ đó tạo động lực cho doanh nghiệp
thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Trong thời
gian thực hiện và triển khai chương trình, tỉnh Bình
Dương đã khích lệ, khơi dậy tinh thần của doanh
nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời,
thông qua việc công bố và công khai hóa các thông tin
về môi trường của các cơ sở công nghiệp cũng giúp
cộng đồng giám sát, tạo áp lực với doanh nghiệp làm
tốt công tác môi trường. Trong 3 lần triển khai gần
nhất, đã có 105 doanh nghiệp được ghi danh vào Sách
xanh tỉnh Bình Dương năm 2018, 2020, 2022. Trong
đó, đã có nhiều doanh nghiệp ghi nhận trách nhiệm
trong công tác bảo vệ môi trường nhiều năm liên tục.
Tương tự, Quy định về tiêu chí đánh giá doanhnghiệp
thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế15. có quy trình và các tiêu chí đánh giá tương tự
như Chương trình Sách xanh tỉnh Bình Dương cũng
đã được triển khai gần đây. Nhìn chung các chương
trình đánh giá, tuyên dương các “doanh nghiệp xanh”,
“doanh nghiệp thân thiện môi trường” đã diễn ra ở
một số địa phương nhưng chưa trở thành một phong
trào rộng khắp và chưa thực sự phát huy được hiệu
quả, tác dụng của một công cụ hỗ trợ công tác quản
lý môi trường hướng đến phát triển bền vững.

Chương trình Sách xanh tỉnh Bình Dương

Từ năm 2010 tỉnh Bình Dương đã chú trọng công tác
khuyến khích, động viên kịp thời các cơ sở thực hiện
tốt công tác bảo vệ môi trường thông qua hình thức
công bố danh Sách xanh tỉnh Bình Dương hai năm
một lần để vinh danh, tuyên dương khen thưởng kịp
thời các doanh nghiệp từ đó tạo động lực cho doanh
nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường đã
và đang đem lại kết quả khả quan trong công tác bảo
vệ môi trường của tỉnh. Quy trình đánh giá và các
tiêu chí phân hạng doanh nghiệp có thay đổi, điều
chỉnh qua các năm cho phù hợp với quy định và tình
hình thực tế. Tuy nhiên về cơ bản cấu trúc khung của
chương trình, quy trình đánh giá, các tiêu chí chính
để xếp hạng doanh nghiệp không có nhiều thay đổi và
dựa trên nguyên tắc sau:
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• Các tiêu chí đánh giá chủ yếu dự trên các quy
định pháp lý và đánh giá sự tuân thủ pháp luật
về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp;

• Các doanh nghiệp được căn cứ trên đăng ký của
doanh nghiệp và đề xuất của các cơ quan quản lý
môi trường liên quan và các sở ban ngành trên
địa bàn tỉnh;

• Quá trình đánh giá gồm hai bước chính: bước
lựa chọn doanh nghiệp để đánh giá và bước
đánh giá, phân hạng doanh nghiệp theo bộ tiêu
chí và thang điểm quy định;

• Tiêu chí đánh giá gồm có 2 nhóm: tiêu chí loại
trừ (điều kiện cần) và tiêu chí phân hạng (tiêu
chí chấm điểm) doanh nghiệp

Danh sách Sách xanh tỉnh Bình Dương đã được công
bố qua 7 kỳ liên tiếp (năm 2010, 2012, 2014, 2016,
2018, 2020 và năm 2022) đã góp phần vinh danh,
tuyên dương khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp,
từ đó tạo động lực cho doanh nghiệp thực hiện tốt
công tác bảo vệ môi trường đã và đem lại kết quả khả
quan trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh.
Nhìn chung, Việt Nam cũng đã có những quan tâm
đến các hoạt động thúc đẩy công tác bảo vệ môi
trường, hướng các doanh nghiệp đến sự phát triển
bền vững thông qua các giải thưởng và các đợt thi đua
do các cấp tổ chức. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng,
các hoạt động này còn tương đối rời rạc, các cơ chế ưu
đãi cho các doanh nghiệp đạt giải còn chưa rõ ràng,
chưa phân bố sâu rộng đến từng doanh nghiệp. Các
điểm hạn chế này đã chưa thật sự thu hút sự tham gia
của các doanh nghiệp trong nước.

PHẠMVI VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC
HIỆN

Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi của nghiên cứu này là 95 cơ sở sản xuất kinh
doanh trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Bình Dương tham gia Đề án Tổ chức đánh giá
và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022
theo Quyết định số 2525/KH-UBND ngày 27/5/2022
của UBND tỉnh Bình Dương trên cơ sở đăng ký của
doanh nghiệp và đề xuất của các cơ quan quản lý môi
trường liên quan và các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh
Bình Dương.

Phương pháp thực hiện
• Phương pháp thu thập thông tin: thu thập thông

tin qua phiếu điều tra, phát phiếu điều tra để
doanh nghiệp cung cấp thông tin vào phiếu và
thu lại phiếu để tổng hợp, phân tích.

• Phương pháp khảo sát thực địa: tiến hành điều
tra, khảo sát, ghi nhận hình ảnh trực tiếp tại
doanh nghiệp, đồng thời xem xét, thu thập
thông tin trực tiếp tại doanh nghiệp nhằm xác
minh các thông tin do doanh nghiệp cung cấp.

• Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn cán bộ
quản lý, công nhận sản xuất, vận hành máy móc
thiết bị các thông tin có liên quan phục vụ cho
việc đánh giá, phân hạng doanh nghiệp.

• Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu (bao
gồm phương pháp đo đạc hiện trường, phương
pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, phương pháp
phân tích mẫu): Tổ chức lấy mẫu, đo đạc, phân
tích mẫu tại các doanh nghiệp nhằm xác định
việc tuân thủ quy chuẩn môi trường của các
doanh nghiệp. Tùy theo từng ngành nghề sản
xuất tại doanh nghiệp sẽ tiến hành lấy mẫu, đo
đạc, phân tích các thông số môi trường trên cơ
sở căn cứ vào các chỉ tiêu đặc trưng của ngành
nghề đó theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện
hành.

• Phương pháp so sánh: Kết quả điều tra, khảo
sát thu thập thông tin so sánh theo Quyết định
số 2525/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND
tỉnh BìnhDương về việc Tổ chức đánh giá và xây
dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022 và
kết quả đo đạc phân tích được so sánh với các
tiêu chuẩn, quy chuẩn để phục vụ cho việc phân
hạng.

• Phương pháp xử lý số liệu, phân tích: Phương
pháp này có sử dụng phần mềm MS Excel, MS
Word để hỗ trợ trong việc xử lý số liệu và tổng
hợp, báo cáo kết quả sau đó trình bày trước hội
đồng.

Bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp
Bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp năm 2022 đã được
nghiên cứu và điều chỉnh phù hợp với các quy trình
và bộ tiêu chí đánh Sách xanh Bình Dương đã được
điều chỉnh phù hợp với các quy định tại Luật Bảo vệ
môi trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP 16

vàThông tư 02/2022/TT-BTNMT17 (cập nhật các quy
định về thủ tục môi trường mới (như giấy phép môi
trường thay thế cho các giấy phép môi trường thành
phần, cập nhật các thông tin về xử phạt hành chính
đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định…) và đã
được quy định cụ thể tại Quyết định số 2525/KH-
UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Bình Dương
về việc Tổ chức đánh giá và xây dựng Sách Xanh tỉnh
Bình Dương năm 2022.
Bộ tiêu chí này gồm các tiêu chí sau:
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a. Điều kiện cần để đưa vào danh sách lựa
chọn để phân hạng
Điều kiện này dùng để chọn ra các doanh nghiệp có
khả năng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường
trước khi tổ chức đánh giá, phân hạng và xây dựng
Sách Xanh. Trường hợp, doanh nghiệp không đạt
được 1 trong 3 điều kiện này thì được đánh giá là
không đạt Sách xanh 2022 và không đưa vào bước
đánh giá tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp không
thuộc đối tượng phải có 3 điều kiện này thì được đánh
giá ở các bước tiếp theo. Cụ thể gồm 3 điều kiện sau:

1. Có Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định
báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các
văn bản tương tương theo quy định tại khoản
2 Điều 171 của Luật Bảo vệ môi trường năm
2020 (Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động
môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác độngmôi
trường chi tiết, báo cáo đánh giá tác động môi
trường bổ sung, báo cáo đánh giá tác động môi
trường lập lại, đề án bảo vệmôi trường chi tiết và
văn bản xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn
giản, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường,
cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ
môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực
thi hành).

2. Đã thực hiện các công trình, biện pháp xử lý chất
thải theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt,
xác nhận của Kế hoạch này và đã được cơ quan
có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.

3. Không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước hoặc
không bị cộng đồng nơi đặt Nhà máy phản ánh
về công tác bảo vệ môi trường hoặc có phản
ánh nhưng qua xácminh phản ánh này là không
đúng trong thời gian ít nhất là 02 năm tính từ
thời điểm đánh giá trở về trước.

a. Tiêu chí, điểm đánh giá doanh nghiệp:

Tiêu chí và điểm số
Các tiêu chí và điểm số để đánh giá doanh nghiệp
tham gia chương trình Sách xanh Bỉnh Dương 2022
được thể hiện tại Bảng 2.

Nguyên tắc đánh giá và tính điểm:
• Cơ sở phải đạt điểm của tiêu chí 1 (50 điểm) thì

mới được tiếp tục xem xét, đánh giá tiêu chí 2 và
tiêu chí 3. Trường hợp không đạt điểm của tiêu
chí 1 thì dừng việc đánh giá và loại cơ sở ra khỏi
danh sách đánh giá.

• Điểm của tiêu chí 1: Cơ sở có kết quả đo đạc,
phân tích tất cả các nguồn thải đã được xác định
trong hồ sơmôi trường (như nước thải, khí thải,
tiếng ồn, độ rung...) đạt tiêu chuẩn quy định
trước khi thải ra môi trường (theo báo cáo công
tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm do
chủ cơ sở tự đánh giá và do cơ quan tổ chức
đánh giá tiến hành lấymẫu, đo đạc tại thời điểm
đánh giá) và thực hiện tốt công tác vệ sinh công
nghiệp (mặt bằng kho, bãi, nhà xưởng, lối đi,
khu lưu trữ chất thải cơ sở gọn gàng, sạch sẽ,…)
thì đạt 50 điểm. Trường hợp có một trong các
nguồn thải (như nước thải, khí thải, tiếng ồn,
độ rung....) không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn
quy định trước khi thải ra môi trường hoặc cơ
sở không thực hiện tốt công tác vệ sinh công
nghiệp thì không được điểm ở tiêu chí này.

• Điểm của tiêu chí 2: Điểm số được tính sẽ căn
cứ vào việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục và tuân
thủ các quy định. Trường hợp cơ sở được miễn
hoặc không thuộc đối tượng phải thực hiện các
hồ sơ, thủ tục, các vấn đề có liên quan theo quy
định của pháp luật hiện hành như quy định tại
tiêu chí này thì cơ sở mặc nhiên được nguyên số
điểm của nội dung đó.

• Điểm của tiêu chí 3: các tài liệu để tính điểm
là do cơ sở tự cung cấp và các hình ảnh, tư liệu
chứng minh.

• Điểm tổng cộng là tổng số điểm của 03 tiêu chí

Quy trình phân hạng Sách xanh
Quy trình phân hạng Sách xanh năm 2022 được thể
hiện ở Hình 1.

Hình thức phân hạng
• Cơ sở có điểm tổng cộng từ 85 trở lên: được ghi

tên vào Sách xanh và đượcỦy bannhân dân tỉnh
trao tặng biểu trưng Sách xanh.

• Các cơ sở được ghi tên vào Sách xanh và có điểm
tổng cộng từ 100 điểm trở lên và chấp hành tốt
các quy định pháp luật khác như thuế, bảo hiểm
xã hội, công đoàn, lao động được Ủy ban nhân
dân tỉnh khen thưởng, tặng Bằng khen của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và biểu trưng của
Sách xanh.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
Sự phân bố của các doanh nghiệp tham gia
đánh giá Sách xanh năm 2022
Trên cơ sở đăng ký của doanh nghiệp và đề xuất của
các cơ quan quản lý môi trường liên quan và các sở
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Bảng 2: Tiêu chí, điểm đánh giá doanh nghiệp

Stt Nội dung chấm điểm Điểm

I Tiêu chí 1: Tiêu chí đánh giá tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và công tác vệ sinh
công nghiệp

1 Có kết quả đo đạc, phân tích của tất cả các nguồn thải trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường
định kỳ hằng năm và tại thời điểm đánh giá đều đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi thải
ra môi trường và thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp

50

II Tiêu chí 2: Tiêu chí đánh giá tuân thủ về các thủ tục, hồ sơ môi trường và các vấn đề liên quan

1 Có giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 hoặc các giấy phép môi trường
thành phần theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 trước đây (giấy xác nhận hoàn
thành công trình bảo vệ môi trường/giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu/giấy phép xử
lý chất thải nguy hại/giấy phép xả thải hoặc Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đưa các
công trình đi vào hoạt động).

20

2 Quản lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại đúng quy định (phân loại, lưu trữ đúng quy
định; hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định; lập chứng
từ chất thải nguy hại và biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định...)

5

3 Thực hiện nghĩa vụ tài chính về môi trường (nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo
quy định, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường
đối với hoạt động khai thác khoáng sản,….)

5

4 Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo
quy định

5

5 Có giấy phép tài nguyên nước theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Tài nguyên nước
được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2

10

6 Cơ sở đạt tỷ lệ mảng xanh đạt tối thiểu 20% tổng diện tích 5

III Tiêu chí 3: Tiêu chí khuyến khích

1 Có một trong các chứng nhận ISO 14001 hoặc GMP hoặc OHSAS 18001 hoặc các chứng nhận
tương đương (còn hiệu lực đến thời điểm đánh giá)

2

2 Có các giải thưởng về môi trường 2

3 Có tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường phục vụ cộng đồng 2

4 Có các sáng kiến, giải pháp về: tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng chất thải, tiết kiệm tài nguyên,
hạn chế phát thải

2

ban ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương, năm 2022,
có tổng cộng 95 doanh nghiệp tham gia đánh giá Sách
xanh với 22 ngành nghề, tập trung ở các ngành may
mặc, thực phẩm, dược phẩm.... Trong đó, có 77 doanh
nghiệp nằm trong các khu công nghiệp và 18 doanh
nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, được thể hiện ở
Hình 2.

Công tác khảo sát thực tế
Trong số 95 doanhnghiệp đăng ký và được đề cử tham
gia Sách xanh năm 2022, có 14 doanh nghiệp đã có
văn bản thông báo không tham gia; 01 doanh nghiệp
không liên hệ được và 10 doanh nghiệp bị xử lý vi
phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT từ năm 2020

đến nay. Tổng cộng nhóm nghiên cứu đã thực hiện
khảo sát thực tế và chấm điểm Sách xanh cho 77/95
doanh nghiệp.

Công tác lấymẫu và phân tích
Trong quá trình khảo sát thực tế, nhóm nghiên cứu
đã thực hiện lấy mẫu phân tích tại các doanh nghiệp
để kiểm tra chất lượng môi trường của một số doanh
nghiệp có phát sinh chất thải. Công tác đo đạc lấymẫu
được triển khai như sau:

• Có 29 doanh nghiệp không lấy mẫu do không
phát sinh nước thải sản xuất và khí thải công
nghiệp, nước thải sinh hoạt đấu nối trực tiếp về
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Hình 1: Quy trình phân hạng Sách xanh

nhà máy xử lý nước thải của khu công nghiệp.
Các doanh nghiệp này được đánh giá đạt tiêu
chí 1 về tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi
trường; tuy nhiên, vẫn sẽ được xem xét đánh giá
thêm về tiêu chí vệ sinh công nghiệp.

• Có 48 doanh nghiệp được lấy mẫu (gồm 35
doanh nghiệp chỉ có nước thải; 12 doanh nghiệp
có nước thải và khí thải; 01 doanh nghiệp chỉ có
khí thải);

• Kết quả đo đạc, lấymẫu tại 48 doanh nghiệp cần
lấy như sau:

• 40 doanh nghiệp có chất lượng nước thải và khí
thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

• 07 doanh nghiệp có chất lượng nước thải vượt
quy chuẩn cho phép.

• 01 doanh nghiệp có chất lượng nước thải và khí
thải vượt quy chuẩn cho phép.

Kết quả đánh giá và phân hạng Sách xanh
Các thông tin thu thập được từ phiếu thu thập thông
tin, từ quá trình khảo sát thực tế tại doanh nghiệp, kết
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Hình 2: Phân bố doanh nghiệp tham gia Sách xanh 2022

quả phân tích mẫu nguồn thải và thông tin cung cấp
từ các ban ngành chức năng, nhómnghiên cứu đã tiến
hành chấm điểm và phân hạng doanh nghiệp theo bộ
tiêu chí Sách xanh năm 2022. Kết quả như sau:
- 36/77 doanh nghiệp không đạt tiêu chí đánh giá,
phân hạng sách xanh năm 2022, chiếm 46,75%, trong
đó có:
+ 06 doanh nghiệp bị xử lý vi phạm hành chính hoặc
đang trong quá trình điều tra làm rõ vi phạm trong
lĩnh vực BVMT từ năm 2020 đến nay.
+ 30 doanh nghiệp không đạt tiêu chí đánh giá, phân
hạng Sách xanh năm 2022, trong đó các nguyên nhân
không đạt chủ yếu là do:

• Chưa có xác nhận hoàn thành công trình BVMT
hoặc không có văn bản xác nhận hệ thống
xử lý chất thải theo quy định tại Nghị định
40/2019/NĐ-CP18: 15 doanh nghiệp.

• Giấy phép xả thải vào nguồn nước hết hạn: 03
doanh nghiệp.

• Hoạt động không đúng ĐTM được duyệt,
Không có đủ hồ sơ môi trường được duyệt,
Chưa được phê duyệt ĐTM cho hoạt động nâng
công suất: 07 doanh nghiệp.

• Kết quả phân tích môi trường thời điểm khảo
sát không đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn: 08 doanh
nghiệp.

• Kết quả quan trắc môi trường định kỳ có chỉ
tiêu không đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn: 02 doanh
nghiệp.

• Vệ sinh công nghiệp không đạt: 03 doanh
nghiệp

• Trong số này, có 08 doanh nghiệp không đạt do
mắc 2 lỗi trở lên trong số các lỗi đề cập ở trên.

- 41/77 doanh nghiệp đạt tiêu chí đánh giá, phân hạng
sách xanh năm 2022 là chiếm 53,25%, bao gồm:
+ 04 doanh nghiệp đạt điểm đánh giá Sách Xanh từ
85 đến dưới 100 điểm;
+ 37 doanh nghiệp đạt điểm đánh giá Sách Xanh trên
100 điểm.
Trong đó có 01 doanh nghiệp có 2 nhà máy khác
nhau tham gia Sách xanh năm 2022 với cùng giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên được tính
chung thành 01 doanh nghiệp. Như vậy trong 95
doanh nghiệp tham gia Sách xanh năm 2022 có 40
doanh nghiệp được đưa vào Sách xanh của tỉnh Bình
Dương năm 2022, trong đó có 37 doanh nghiệp xuất
sắc (có điểm tổng cộng từ 100 điểm trở lên) được
đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và
biểu trưng Sách Xanh theo Quyết định số 2525/KH-
UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Bình Dương
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Hình 3: So sánh số liệu doanh nghiệp trong 02 năm thực hiện Sách xanh 2020 và 2022

về việc Tổ chức đánh giá và xây dựng Sách Xanh tỉnh
Bình Dương năm 2022.
So sánh kết quả đánh giá Sách xanh 2020 và 2022 được
thể hiện ở Hình 3. Nhìn chung, năm 2022, do sự thay
đổi về các quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường 2020,
các tiêu chí đã được điều chỉnh chặt chẽ hơn dẫn đến
giảm sút đáng kể số lượng các doanh nghiệp đạt giải
thường này.

THẢO LUẬN
Từ kết quả nghiên cứu trên, một số vấn đề liên quan
đến công tác khảo sát, đánh giá, chấm điểm và phân
hạng một số doanh nghiệp theo bộ tiêu chí Sách xanh
2022 như sau:

• Các tiêu chí liên quan đến tuân thủ quy định
pháp lý được yêu cầu chặt chẽ hơn trước, do
vậy có nhiều doanh nghiệp không đạt Sách xanh
năm 2022, trong đó có một số doanh nghiệp
trước đây được đánh giá đạt nhưng năm 2022 lại
không đạt ở cùng tiêu chí, đặc biệt là các doanh
nghiệp không đạt tiêu chí liên quan đến thủ tục
xác nhận hoàn thành công trình BVMT.

• Các doanh nghiệp không đạt được tiêu chí xếp
hạng do chưa thực hiện thủ tục xác nhận hoàn
thành các công trình bảo vệmôi trường theo quy
định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP cho thấy
nhiều doanh nghiệp vẫn đang lơ là việc thực
hiện công tác này.

• Do hệ thống văn bản pháp lý vềmôi trường theo
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 mới vừa ban
hành, quá trình áp dụng còn nhiều lúng túng
khiến cho các doanh nghiệp gặp khó khăn khi
tiếp cận và thực hiện, dẫn đến trễ hạnmột số thủ
tục pháp lý về môi trường như xác nhận hoàn
thành công trình bảo vệ môi trường, giấy phép
xả thải vào nguồn nước….

• Một số doanh nghiệp có hồ sơ môi trường được
lập đã lâu nên thực trạng về việc phát thải ramôi
trường có nhiều thay đổi do có sự điều chỉnh
tăng giảm công suất, nhiên liệu sử dụng… do
đó có sự thay đổi về số lượng, vị trí và chỉ tiêu
giám sát chất lượng môi trường so với các thủ
tục môi trường đã được phê duyệt.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Trong nghiên cứu này, bộ tiêu chí đánh Sách xanh
Bình Dương đã được điều chỉnh phù hợp với các quy
định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn
bản hướng dẫn thi hành Luật, sau đó được áp dụng và
đánh giá, phân hạng tại 95 doanh nghiệp thuộc nhiều
ngànhnghề, khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnhBình
Dương. Trong số 95 doanh nghiệp ban đầu đăng ký và
được đề cử thamgia Sách xanhnăm2022, có 77 doanh
nghiệp được khảo sát và đánh giá doanh nghiệp theo
bộ tiêu chí Sách xanhnăm2022. Kết quả lấymẫuphân
tích, đánh giá và phân hạng cho 77 doanh nghiệp này
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cho thấy có 41 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 53,25% số
doanh nghiệp được đánh giá) đạt tiêu chí Sách xanh.
Có đến 36 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 46,75% và số
doanh nghiệp được đánh giá) không đạt do nhiều
nguyên nhân khác nhau như: chưa có xác nhận hoàn
thành công trình bảo vệ môi trường hoặc không có
văn bản xác nhận hệ thống xử lý chất thải theo quy
định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP; kết quả phân
tích môi trường thời điểm khảo sát không đạt tiêu
chuẩn/quy chuẩn; hoạt động không đúng ĐTM được
duyệt, không có đủ hồ sơ môi trường được duyệt. So
với kết quả đánh giá Sách xanh năm 2020 cho thấy
năm 2022, do sự thay đổi về các quy định tại Luật Bảo
vệMôi trường 2020, các tiêu chí đánh giá đã được điều
chỉnh chặt chẽ hơn dẫn đến giảm sút đáng kể số lượng
các doanh nghiệp đạt giải thường này.
Để phát huy hiệu quả Sách xanh tỉnh Bình Dương,
nhóm nghiên cứu có các kiến nghị như sau:

• Để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện
tốt hơn về công tác bảo vệ môi trường và tăng
số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình
Sách xanh của tỉnh, cần có những quy định đặc
thù ưu tiên đối với những doanh nghiệp đạt
Sách xanh và bố trí nguồn kinh phí để tuyên
dương các doanh nghiệp bằng hình thức xây
dựng phóng sự để tuyên truyền, giới thiệu cho
các doanh nghiệp xanh trên các phương tiện
truyền thông nhằm quảng bá thương hiệu cho
các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có động
cơ phấn đấu tốt cho công tác bảo vệ môi trường;

• Cần phổ biến sâu rộng hơn nữa chương trình
Sách xanh của tỉnh đến các doanh nghiệp trên
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp biết và
đăng ký tham gia;

• Việc hướng dẫn các thủ tục liên quan đến văn
bản pháp lý mới về môi trường để các doanh
nghiệp thực hiện đúng theo quy định của pháp
luật cần phải được đẩy mạnh, do các doanh
nghiệp hiện đang rất lúng túng trong việc thực
hiện theo các quy định mới này;

• Đối với các doanh nghiệp, các doanh nghiệp
tăng cường nắm bắt sự thay đổi trong các quy
định về thủ tục pháp lý trong lĩnh vực môi
trường và để thực hiện đúng và đủ theo quy định
của pháp luật;

• Cần sớm tin học hoá công cụ đánh giá Sách
xanh, xây dựng phầnmềm và trang web để công
tác phổ biến thông tin về chương trình Sách
xanh được thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp dễ dàng hơn trong việc đăng ký tham gia
Sách xanh, khai báo và cung cấp thông tin dữ
liệu, cũng như hỗ trợ cho việc phân tích, đánh
giá và chấm điểm Sách xanh của cơ quan quản
lý.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
BTNMT: Bộ Tài nguyên và Môi trường
BVMT: Bảo vệ môi trường
CP: Chính phủ
CCN: Cụm công nghiệp
DN: Doanh nghiệp
ĐTM: Đánh giá tác động môi trường
NĐ: Nghị định
KCN: Khu công nghiệp
KH: Kế hoạch
KSX: Khu sản xuất
TT: Thông tư
UBND: Ủy ban nhân dân
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ABSTRACT
Since 2010, the authorities of Binh Duong province has focused on encouraging and prompting
establishments that perform well in environmental protection through the form of Binh Duong
Provincial Green Book every two years. This is for the purpose of honoring the establishments op-
erating in Binh Duong province that good at environmental protection, creating the motivation
to improve environmental management and more businesses will be encouraged in doing well in
environmental protection; thereby bringing positive results in the province's environmental pro-
tection work. In 2022, to follow up the innovations in environmental protection regulations and to
contribute to the implementation of the state's policy on environmental protection as prescribed
in Clause 8 Article 5 of the Law on Environmental Protection in 2020, the process and set of cri-
teria for assessing in Binh Duong provincial Green Book have been adjusted in accordance with
the provisions of the Law on Environmental Protection 2020, Decree 08/2022/ND-CP and Circular
02/2022/TT-BTNMT. The results applied in 95 enterprises in many different industries and areas in
Binh Duong province showed that 53.25% of enterprises met the criteria of the Green Book. The
set of evaluation criteria has a total score of 108 points, including 03 groups of main criteria and
sub-criteria focusing on assessing compliance with environmental regulations and standards and
industrial hygiene; compliance assessment of environmental procedures, records and related mat-
ters; and incentive scoring criteria. Each criterion group is scored based on its importance. Based
on the actual survey results, the ranking of each enterprise is based on the score calculated ac-
cording to this set of criteria. Up to 46.75% of enterprises did not meet the criteria due to many
objective and subjective reasons, some of which are mainly as follows: Lack of certification of com-
pletion of environmental protection works or the waste treatment systems as prescribed in Decree
40/2019/ND-CP; the non-standard/normative of the results of environmental analysis at the time
of survey; operating not in accordance with the approved Environmental Impact Assessment (EIA);
and lack of approved environmental records. This assessment result has been used as a basis by
the People's Committee of Binh Duong province to commend and reward enterprises with good
achievements in environmental protection work in the province.
Key words: Green Book, Law on Environmental Protection 2020, Criteria, Binh Duong
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	Kết quả nghiên cứu
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	DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
	XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
	ĐÓNG GÓP CỦA TÁC GIẢ
	References


